
PHỤ LỤC 01 

DANH MỤC TÀI LIỆU, NỘI DUNG CÂU HỎI THI VÒNG 1 

Môn: Kiến thức chung 

(Kèm theo QĐ số ……./HĐTD, ngày …………… của Hội đồng tuyển dụng viên 

chức giáo dục xã Bình Minh năm 2026) 

 

 I. Danh mục tài liệu chung (áp dụng cho tất cả các vị trí tuyển dụng) 

 1. Luật Viên chức ngày 10/12/225; 

 2. Văn bản hợp nhất số 72/VBHN-VPQH ngày 25/3/2026 hợp nhất Luật Giáo 

dục của Văn phòng Quốc hội; 

 3.Văn bản hợp nhất số 87/VBHN-VPQH ngày 27/3/2026 hợp nhất Luật Giáo 

dục của Văn phòng Quốc hội; 

 4. Nghị định số 93/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà giáo; 

 5. Nghị định số 259/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính phủ quy định về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

 6. Nghị định số 232/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 của Chính phủ quy định về 

vị trí việc làm của viên chức; 

 7. Nghị định số 233/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 của Chính phủ quy định về 

đánh giá, xếp loại chất lượng đối với đơn vị sự nghiệp công lập và viên chức; 

8. Nghị định số 234/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 của Chính phủ quy định về xử lý 

kỷ luật viên chức; 

 9. Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ 

sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên (đã được sửa đổi, bổ sung 

một số điều bởi Thông tư số 03/2026/TT-BGDĐT ngày 30/01/2026 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định Quy tắc ứng xử của nhà giáo); 

 10. Thông tư số 001/2025/TT-BNV ngày 17/3/2026 của Bộ Nội vụ ban 

hành Nội quy và quy chế tuyển dụng, nâng ngạch, xét thăng hạng công chức, viên 

chức; 

 11. Thông tư số 13/2025/TT-BGDĐT ngày 12/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo quy định về phân quyền, phân cấp và phân định thẩm quyền 

thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của chính quyền địa phương hai cấp trong 

lĩnh vực giáo dục. 



 12. Thông tư 26/2025/TT-BGDĐT ngày 25/12/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sun một số điều của các Thông tư của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về phân quyền, phân cấp và phân định thẩm quyền thực 

hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh 

vực giáo dục. 

 13. Thông tư 27/2025/TT-BGDĐT ngày 31/12/2025 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của một số Thông tư và bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ một số Thông tư 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo liên quan đến cắt giảm, đơn giản hóa thủ 

tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục. 

 14. Thông tư số 03/2026/TT-BGDĐT ngày 30/01/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo quy định Quy tắc ứng xử của nhà giáo. 

 II. Danh mục tài liệu đối với từng vị trí tuyển dụng 

 1. Vị trí Giáo viên Tiểu học hạng III 

 1. Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ 

nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập. 

 Các văn bản sửa đổi, bổ sung: 

 1.a. Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 

01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-

BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng 

dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập. 

 1.b. Thông tư 12/2025/TT-BGDĐT ngày 12/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo quy định về phân quyền, phân cấp và phân định thẩm quyền thực 

hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của chính quyền địa phương hai cấp đối với lĩnh 

vực nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục. 

 1.c. Thông tư 30/2026/TT-BGDĐT ngày 14/04/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ 

thông.  

 1.d. Thông tư 31/2026/TT-BGDĐT ngày 14/4/2026 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo quy định mã số, bổ nhiệm chức danh và xếp lương đối với nhà 

giáo trong cơ sở giáo dục công lập. 

 2. Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông. 



 Các văn bản sửa đổi, bổ sung: 

 2.a. Thông tư số 20/2021/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 32/2018/TT- 

BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 

hành Chương trình giáo dục phổ thông, có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 8 năm 

2021. 

 2.b. Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương 

trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT 

ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực 

kể từ ngày 03 tháng 8 năm 2022.  

 2.c. Thông tư 17/2025/TT-BGDĐT ngày 12/9/2025 sửa đổi, bổ sung một 

số nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 

32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 

 2. Vị trí Giáo viên THCS hạng III 

 1. Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ 

nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập. 

 Các văn bản sửa đổi, bổ sung: 

 1.a. Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 

01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-

BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng 

dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập. 

 1.b. Thông tư 12/2025/TT-BGDĐT ngày 12/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo quy định về phân quyền, phân cấp và phân định thẩm quyền thực 

hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của chính quyền địa phương hai cấp đối với lĩnh 

vực nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục. 

 1.c. Thông tư 30/2026/TT-BGDĐT ngày 14/04/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ 

thông.  

 1.d. Thông tư 31/2026/TT-BGDĐT ngày 14/4/2026 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo quy định mã số, bổ nhiệm chức danh và xếp lương đối với nhà 

giáo trong cơ sở giáo dục công lập. 



 2. Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông. 

Các văn bản sửa đổi, bổ sung: 

 2.a. Thông tư số 20/2021/TT-BGDĐT ngày 01/7/2021 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 

26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ 

thông.  

 2.b. Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT ngày 03/8/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình giáo 

dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT. 

 2.c. Thông tư 17/2025/TT-BGDĐT ngày 12/9/2025 sửa đổi, bổ sung một 

số nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 

32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 02 

DANH MỤC TÀI LIỆU, NỘI DUNG CÂU HỎI THI VÒNG 1 

Môn: Ngoại ngữ (Tiếng Anh) 

(Kèm theo QĐ số ……./HĐTD, ngày …………… của Hội đồng tuyển dụng viên 

chức giáo dục xã Bình Minh năm 2026) 

  

 1. Category: 

 1.1. Verbs and verb forms (Động từ và dạng của động từ) 

 1.1.1. Verbs (Động từ): 

 - to be, to have, to do, to make, to answer, to bring, to hope, to get, to 

discuss, to change, to dress, to eat, to follow… 

 - phrasal verbs: call back, get back, get off, get on, grow up, pick up, put 

on, stand up, take off, try on, turn on, turn off… 

 1.1.2. Modal verbs (Động từ khuyết thiếu): 

 - can (ability now, request) 

 - could (ability in the past, possibility, polite request, suggestions) 

 - should, shouldn't (advice) 

 - have to (must do smt) 

 - may/might (weak possibility at present or in the future) 

 - would (wishes, preferences) 

 1.1.3. Forms of verb (Các dạng của động từ): 

 - Imperatives 

 - Infinitives (with and without to) after verbs and adjectives 

 - Gerunds (-ing form) after verbs and prepositions 

 1.2. Nouns (Danh từ) 

 - Singular and plural nouns (regular and irregular forms) 

 - Countable and uncountable nouns with some and any 

 - Compound nouns 

 - Possessive case with 's & s' 

 1.3. Adjectives (Tính từ) 

 - Colors, size, shape, quality, nationality 

 - Cardinal and ordinal numbers 

 - Possessive: my, your, his, her, etc 

 - Quantitative: some, any, many, much, a few, a lot of, every. 



 - -ing/-ed 

 - Comparative, equality and superlative (regular and irregular) 

 1.4. Adverbs (Trạng từ) 

 - Regular and irregular forms of adverbs 

 - Manner (quickly, carefully, etc.) 

 - Frequency (often, never, twice a day, weekly, etc.) 

 - Definite time (now, yesterday, already, just, yet, etc.) 

 - Degree (with adjectives/adverbs: very, too, so, quite, so much, a lot, etc.) 

 - Place (here, there, etc.) 

 - Sequencing (first, then, after that, etc.) 

 - Certainty (maybe, perhaps) 

 - Attitude, viewpoint (actually, unfortunately, of course, etc.) 

 1.5. Pronouns (Đại từ) 

 - Personal (subject, object) 

 - Impersonal: it, there 

 - Demonstrative: this, that, these, those 

 - Indefinite: something, everybody, some, any, etc. 

 1.6. Articles (Mạo từ/Quán từ) 

 - a/an + singular countable nouns 

 - the + countable nouns (singular and plural)/ uncountable nouns 

 1.7. Prepositions (Giới từ) 

 - Location: to, on, inside, next to, at (home), etc. 

 - Time: at, on, in, etc. 

 - Direction: to, into, out of, from, etc. 

 - Instrument: by, with 

 - Prepositions following: 

 * adjectives: afraid of, interested in… 

 * verbs: laugh at, ask for etc 

 1.8. Connectors (Từ nối) 

 - and, but, although 

 - when, while, until, before, after, as soon as - because, since, if, however, 

so, also 

 1.9. Interrogatives (Từ để hỏi) 



 - What, What (+ noun) 

 - Where, When 

 - Who, Whose, Which 

 - How; How much; How many; How often; How long. 

 - Why 

 1.10. Quantifiers (Từ chỉ số lượng) 

 - each, all, both, no 

 - all of, some of, both of, many of, any of, each of, (a number) of 

  2. Tenses (Các thì/thời) 

 - Present simple: states, habits, truths 

 - Present continuous: actions that are happening at present 

 - Present perfect simple: 

 + recent past with just 

 + indefinite past with never, ever (experience with ever, never) 

 + unfinished past with for, since 

 - Past simple: past events/ finished actions in the past 

 - Past continuous: actions that were happening at a specific moment in the 

past 

 - Future with going to: future plans 

 - Future with will, shall 

  3. Conditional sentences (Câu điều kiện) 

 - Type 1: If + present simple, future simple 

 - Type 2: If + were/V-ed, would/wouldn't…+ V 

 4. Comparisons (So sánh) 

 - Equal comparisons 

 - Comparatives 

 - Superlatives 

 5. Reading topics 

 - Cuộc sống, công việc hằng ngày, Các hoạt động giải trí, Thủ đô Hà Nội, 

Giao thông, Môi trường, Các thành tựu khoa học. 

  6. Sentence - structures for rewriting 

 - What + be + the price of + noun? 

 - How much + be + noun?/ How much + do/does + noun cost? 



 - show the way to, how to get to 

 - have + noun / There + be + noun 

 - S + be + adj + pre. + V. 

 - S + V + adverb. 

 - spend time + V-ing 

 - It takes/took smb + time + to-V 

 - remember to-V, don't forget to-V 

 - like to-V/ V-ing 

 - be fond of/ keen on + V-ing 

 - To- V/ gerund + be + adj. 

 - It's + adj + to-V. 

 - too + adj/adv + to-V 

 - so + adj/adv + that + negative/ positive 

 - adj/adv + enough + to-V 

 - Combine sentences by using relatives: who, whom, which… 

 - Conditional sentences. 

 - Present situation → Conditional sentence Type 2. 

 - Active → Passive - Comparisons. 

 - Shall….? (as offers) 

 - be sure + clause 

 - Let's … (as suggestions) 

 - What a/an + noun phrase (+ clause) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 03 

DANH MỤC TÀI LIỆU, NỘI DUNG ÔN TẬP THI VÒNG 2 

(Kèm theo QĐ số ……./HĐTD, ngày …………… của Hội đồng tuyển dụng viên 

chức giáo dục xã Bình Minh năm 2026) 

I. Khối Tiểu học 

1. Giáo viên môn Văn hoá 

Tài liệu sử dụng Nội dung/Chủ đề Phạm vi 

Sách giáo khoa 

Tiếng Việt 4 (Tập 1 

+ Tập 2), Bộ sách 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống, NXB 

Giáo dục Việt Nam, 

năm 2024. 

Luyện từ và câu: Động 

từ 

Tiết 2, bài 9, tuần 5, trang 41, sách giáo 

khoa Tiếng Việt 4 - tập một 

Đọc: Gặt chữ trên non 
Tiết 1, bài 15, tuần 8, trang 63-64, sách 

giáo khoa Tiếng Việt 4 - tập một 

Luyện từ và câu: Hai 

thành phần chính của 

câu 

Tiết 2, bài 3, tuần 20, trang 18, sách giáo 

khoa Tiếng Việt 4 - tập hai 

Đọc: Sự tích con Rồng 

cháu Tiên 

Tiết 1, bài 9, tuần 23, trang 40-41, sách 

giáo khoa Tiếng Việt 4 - tập hai 

Luyện từ và câu: Trạng 

ngữ chỉ nguyên nhân, 

mục đích 

Tiết 2, bài 15, tuần 26, trang 65-66, sách 

giáo khoa Tiếng Việt 4 - tập hai 

Luyện từ và câu: Biện 

pháp nhân hóa 

Tiết 2, bài 17, tuần 10, trang 78-79, sách 

giáo khoa Tiếng Việt 4 - tập một 

Luyện từ và câu: Tính 

từ 

Tiết 2, bài 21, tuần 12, trang 94-95, sách 

giáo khoa Tiếng Việt 4 - tập một 

Luyện từ và câu: Luyện 

tập về chủ ngữ 

Tiết 2, bài 5, tuần 21, trang 26-27, sách 

giáo khoa Tiếng Việt 4 - tập hai 

Luyện từ và câu: Luyện 

tập về vị ngữ 

Tiết 2, bài 7, tuần 22, trang 32-33, sách 

giáo khoa Tiếng Việt 4 - tập hai 

Đọc: Sáng tháng Năm 
Tiết 1, bài 11, tuần 24, trang 48-49, sách 

giáo khoa Tiếng Việt 4 - tập hai 

Sách giáo khoa 

Toán 4 (Tập 1 + Tập 

2), Bộ sách Kết nối 

tri thức với cuộc 

sống, NXB Giáo dục 

Việt Nam, năm 

2024. 

Bài 8: Góc nhọn, góc từ, 

góc bẹt (tiết 1) 

Trang 26; 27, Sách giáo khoa Toán 4 - 

Tập một 

Bài 17. Yến, tạ, tấn 

(Tiết 1) 

Trang 56; 57, Sách giáo khoa Toán 4 - 

Tập một 

Bài 18: Đề-xi-mét 

vuông, mét vuông, mi-

li-mét vuông (tiết 1).  

Trang 60; 61, Sách giáo khoa Toán 4 - 

Tập một 



Tài liệu sử dụng Nội dung/Chủ đề Phạm vi 

Bài 22: Phép cộng các 

số có nhiều chữ số (tiết 

1) 

Trang 76; 77, Sách giáo khoa Toán 4 - 

Tập một 

Bài 25. Tìm hai số khi 

biết tổng và hiệu của hai 

số đó (Tiết 1) 

Trang 86; 87, Sách giáo khoa Toán 4 - 

Tập một 

Bài 31. Hình bình hành. 

Hình thoi (Tiết 2) 

Trang 107; 108, Sách giáo khoa Toán 4 - 

Tập một 

Bài 38. Nhân với số có 

một chữ số (Tiết 1) 

Trang 4; 5, Sách giáo khoa Toán 4 - Tập 

hai 

Bài 47: Bài toán liên 

quan đến rút về đơn vị 

(tiết 1) 

Trang 31, Sách giáo khoa Toán 4 - Tập 

hai 

Bài 55. Tính chất cơ bản 

của phân số (Tiết 1) 

Trang 56; 57, Sách giáo khoa Toán 4 - 

Tập hai 

Bài 64: Phép chia phân 

số (tiết 1) 

Trang 91; 92, Sách giáo khoa Toán 4 - 

Tập hai 

 

2. Giáo viên môn Tiếng Anh 

Tài liệu sử dụng Nội dung/Chủ đề Phạm vi 

Sách giáo khoa 

Tiếng Anh lớp 4 

Global Success  - 

tập hai - NXB Giáo 

dục Việt Nam, năm 

xuất bản 2023 

Unit 11. My Home 
Lesson 1_ Part 1 (p.6) 

Lesson 3_Part 1 (p. 10) 

Unit 12. Jobs 
Lesson 2_Part 1 (p.14) 

Lesson 2_Part 2 (p.15) 

Unit 13. Appearance 
Lesson 1 _Part 2 (p.19) 

Lesson 3_Part 1 (p.22) 

Unit 14. Daily 

Activities 
Lesson 1_Part 2 (p.25) 

Unit 15. My family’s 

weekends 
Lesson 2_Part 1 (p.32) 

Review 3 
Part 1 (p.36) 

Part 2 (p.37) 

Sách giáo khoa 

Tiếng Anh lớp 5 

Global Success  - 

Unit 6: Our school 

rooms 

Lesson 1 – Activity 1 - 3, Trang 44 

Lesson 3 – Activity 4 - 6, Trang 49 

Lesson 1 – Activity 4 - 6, trang 57 



Tài liệu sử dụng Nội dung/Chủ đề Phạm vi 

tập hai - NXB Giáo 

dục Việt Nam, năm 

xuất bản 2023 

Unit 8: In our 

classroom 
Lesson 3 – Activity 1 - 3, trang 60 

Unit 10: Our school 

trip 

Lesson 1 – Activity 1 - 3, trang 68 

Lesson 1 – Activity 4 - 6, trang 69 

Unit 12: Our Tet 

holiday 

Lesson 2 – Activity 1 - 3, trang 14 

Lesson 3 – Activity 4 - 6, trang 17 

Unit 14: Staying 

healthy 

Lesson 2 – Activity 1 - 3, trang 26 

Lesson 3 – Activity 4 - 6, trang 29 

 

3. Giáo viên môn Giáo dục thể chất 

Tài liệu sử dụng Chủ đề Phạm vi 

Sách giáo khoa 

Giáo dục thể chất 

lớp3 - Kết nối tri 

thức với cuộc sống, 

NXB Giáo dục Việt 

Nam, năm xuất bản 

2023. 

Đội hình đội ngũ trong 

chủ đề Vận động cơ bản 

Biến đổi đội hình từ một hàng dọc thành 

hai hàng dọc và ngược lại 

Biến đổi đội hình từ một hàng dọc thành 

hai hàng dọc và ngược lại 

Bài thể dục trong chủ đề 

Vận động cơ bản 

Động tác vươn thở, động tác tay  

Động tác nhảy, động tác điều hoà  

Tư thế và kỹ năng vận 

động cơ bản 

Di chuyển vượt qua chướng ngại vật thấp 

trên đường thẳng 

Tại chỗ tung và bắt bóng 

Môn Bóng rổ trong chủ 

đề Thể thao tự chọn. 

Động tác chuyền bóng bằng hai tay trước 

ngực 

Bài tập phối hợp dẫn bóng - ném rổ bằng 

hai tay trước ngực 

Môn Bơi trong chủ đề 

Thể thao tự chọn. 

Đạp đáy bể bơi nhô đầu kết hợp thở trong 

nước 

Khua tay trong nước  

Sách giáo khoa 

Giáo dục thể chất 

lớp 4 - Kết nối tri 

thức với cuộc sống, 

NXB Giáo dục Việt 

Nam, năm xuất bản 

2023. 

Đội hình đội ngũ trong 

chủ đề Vận động cơ bản  

Tiết 2: Nhiều hàng dọc đi đều vòng bên 

phải 

Tiết 4: Nhiều hàng dọc đi đều vòng sau 

bên trái 

 Bài thể dục trong chủ 

đề Vận động cơ bản 

Tiết 1: Động tác vươn thở, động tác tay 

với vòng  

Tiết 3: Động tác nhảy, động tácđiều hoà 

với vòng  

 Tư thế và kỹ năng vận 

động cơ bản 

Tiết 1: Tại chỗ bật xa  

Tiết 3: Tại chỗ bật cao  



Tài liệu sử dụng Chủ đề Phạm vi 

Tiết 6: Nhảy dây qua từng chân  

Môn Bóng rổ trong chủ 

đề Thể thao tự chọn. 

Tiết 2: “Động tác chuyền, bắt bóng bật đất 

bằng hai tay trước ngực  

Tiết 3: Tại chỗ ném rổ bằng một tay trên 

vai  

Môn Bơi trong chủ đề 

Thể thao tự chọn. 

Tiết 2: Tập động tác tay kiểu bơi Ếch di 

động (có điểm tựa và không có điểm tựa" 

trong nước  

4. Giáo viên môn Mỹ Thuật 

Tài liệu sử 

dụng 
Chủ đề 

Phạm 

vi 

Sách giáo 

khoa Mĩ thuật 

lớp 3 - Kết nối 

tri thức với 

cuộc sống, 

NXB Giáo dục 

Việt Nam, 

năm xuất bản 

2023. 

Chủ đề 1: Em yêu mĩ thuật Tiết 1 

chủ đề 2: Hoa văn trên trang phục của một số dân tộc Tiết 1 

Chủ đề 3: Màu sắc em yêu Tiết 1 

Chủ đề 4: Vẻ đẹp của khối Tiết 1 

Chủ đề 5: Một số vật liệu sử dụng trong thực hành, sáng 

tạo mĩ thuật 
Tiết 1 

Chủ đề 6: Biết ơn thầy cô Tiết 1 

Chủ đề 7: Cảnh vật quanh em Tiết 1 

Chủ đề 8: Chân dung người thân trong gia đình Tiết 1 

Chủ đề 9: Sinh hoạt trong gia đình Tiết 1 

Chủ đề 10: An toàn giao thông Tiết 1 

Sách giáo 

khoa Mĩ thuật 

lớp 4 - Kết nối 

tri thức với 

cuộc sống, 

NXB Giáo dục 

Việt Nam, 

năm xuất bản 

2023. 

Chủ đề 1: Vẻ đẹp trong điêu khắc đình làng Việt Nam Tiết 1 

Chủ đề 1: Vẻ đẹp trong điêu khắc đình làng Việt Nam Tiết 2 

Chủ đề 2: Một số dạng không gian trong tranh dân gian Việt 

Nam 
Tiết 1 

Chủ đề 2: Một số dạng không gian trong tranh dân gian Việt 

Nam 
Tiết 2 

Chủ đề 3: Cảnh đẹp quê hương Tiết 1 

Chủ đề 4: Vẻ đẹp trong cuộc sống Tiết 1 

Chủ đề 5: Những kỉ niệm đẹp Tiết 1 

Chủ đề 6: Mái trường yêu dấu Tiết 1 

Chủ đề 7: Môi trường xanh - sạch - đẹp Tiết 1 

Chủ đề 8: Quê hương thanh bình Tiết 1 



 

 

5. Giáo viên môn Tin học và Công nghệ (Sư phạm Tin học) 

Tài liệu sử dụng Chủ đề Phạm vi 

Sách giáo khoa Tin 

học 3 - Kết nối tri 

thức với cuộc sống, 

NXB Giáo dục Việt 

Nam, năm xuất bản 

2024. 

Chủ đề 1: Máy tính và 

em 
Bài 3: Máy tính và em (trang 13, 14, 15) 

Chủ đề 1: Máy tính và 

em 
Bài 3: Máy tính và em (trang 16, 17) 

Chủ đề 1: Máy tính và 

em 

Bài 4: Làm việc với máy tính (trang 18, 

19) 

Chủ đề 1: Máy tính và 

em 
Bài 5: Sử dụng bàn phím (trang 25, 26) 

Chủ đề 2: Mạng máy 

tính và internet 

Bài 6: Khám phá thông tin trên internet 

(trang 32, 33) 

Chủ đề 3: Tổ chức lưu 

trữ, tìm kiếm và trao đổi 

thông tin 

Bài 7: Sắp xếp để dễ tìm (trang 34, 35, 36, 

37) 

Chủ đề 3: Tổ chức lưu 

trữ, tìm kiếm và trao đổi 

thông tin 

Bài 8: Sơ đồ hình cây. Tổ chức thông tin 

trong máy tính (trang 38, 39, 40, 41) 

Chủ đề 4: Đạo đức, 

pháp luật và văn hoá 

trong môi trường số 

Bài 10: Bảo vệ thông tin khi dùng máy 

tính (trang 46, 47, 48, 49) 

Chủ đề 5: Tin học ứng 

dụng 

Bài 12: Tìm hiểu về thế giới tự nhiên 

(trang 55, 56, 57, 58) 

Chủ đề 6: Giải quyết 

vấn đề với sự trợ giúp 

của máy tính 

Bài 14: Em thực hiện công việc như thế 

nào? (trang 63, 64, 65, 66) 

Sách giáo khoa Tin 

học 4 - Kết nối tri 

thức với cuộc sống, 

NXB Giáo dục Việt 

Nam, năm xuất bản 

2024. 

Chủ đề 1: Máy tính và 

em 

Bài 1: Phần cứng và phần mềm máy tính 

(trang 5, 6, 7) 

 

Chủ đề 2: Mạng máy 

tính và internet 

Bài 3: Thông tin trên trang web (trang 14, 

15, 16) 

Chủ đề 3: Tổ chức lưu 

trữ, tìm kiếm và trao đổi 

thông tin 

Bài 4: Tìm kiếm thông tin trên Internet 

(trang 18, 19, 20) 

Chủ đề 3: Tổ chức lưu 

trữ, tìm kiếm và trao đổi 

thông tin 

Bài 5: Thao tác với tệp và thư mục (trang 

22, 23, 24) 



Tài liệu sử dụng Chủ đề Phạm vi 

Chủ đề 3: Tổ chức lưu 

trữ, tìm kiếm và trao đổi 

thông tin 

Bài 5: Thao tác với tệp và thư mục (trang 

24, 25, 26) 

Chủ đề 4: Đạo đức, 

pháp luật và văn hoá 

trong môi trường số 

Bài 6: Sử dụng phần mềm khi được phép 

(trang 27, 28, 29) 

Chủ đề 5: Tin học ứng 

dụng 
Bài 7: Tạo bài trình chiếu (trang 30, 31) 

Chủ đề 5: Tin học ứng 

dụng 

Bài 8: Định dạng văn bản trên trang chiếu 

(trang 34, 35) 

Chủ đề 6: Giải quyết 

vấn đề với sự trợ giúp 

của máy tính 

Bài 14: Khám phá môi trường lập trình 

trực quan (trang 63, 64, 65) 

Chủ đề 6: Giải quyết 

vấn đề với sự trợ giúp 

của máy tính 

Bài 15: Tạo chương trình máy tính để diễn 

tả ý tưởng (trang 68, 69) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Khối THCS 

1. Giáo viên môn Ngữ văn 

Tài liệu sử dụng Nội dung/Chủ đề Phạm vi 

Sách giáo khoa 

Ngữ văn lớp 7 - tập 

1 - Kết nối tri thức 

với cuộc sống, 

NXB Giáo dục Việt 

Nam, năm xuất bản 

2023 

Sách giáo khoa 

Ngữ văn lớp 7 - tập 

2 - Kết nối tri thức 

với cuộc sống, 

NXB Giáo dục Việt 

Nam, năm xuất bản 

2023 

Chủ đề 1 : Đọc văn 

bản 

Bài 1 :  Bầu trời tuổi thơ. Văn bản 1 : Bầy 

chim chìa vôi -Nguyễn Quang Thiều (trang 

11 tập 1) 

bài 4: Giai điệu đất nước. Văn bản 1: Mùa 

xuân nho nhỏ - Thanh Hải  trang  90 tap 1) 

Bài 7. Thế giới viễn tưởng ; Văn bản 1: 

cuộc chạm trán trên đại dương (trích Hai 

vạn dăm dưới biển, Giuyn Vec-nơ) (trang 

27 tập 2) 

Bài 8. Trải nghiệm để trưởng thành ; Văn 

bản 3: Nói với con - Y Phương  (trang 65 

tập 2) 

Chủ đề 2: Viết 

Bài 3. Cội nguồn yêu thương; Viết bài văn 

phân tích đặc điểm nhân vật một tác phẩm 

văn học (trang 74, tập 1) 

Bài 9. Hòa điệu với tự nhiên.  Viết văn bản 

thuyết minh về quy tắc hoặc  luật lệ trong 

trò chơi hay hoạt động(trang 91, tập 2) 

Bài 10. Trang sách và cuộc sống. Viết bài 

văn phân tích một nhân vật văn học yêu 

thích trong cuốn sách đã đọc (trang 112 tập 

2) 

Chủ đề 3 : Thực hành 

tiếng Việt 

Bài 1 :  Bầu trời tuổi thơ. Thực hành tiếng 

Việt: Mở rộng trạng ngữ của câu bằng cụm 

từ (trang 17 tập 1) 

Bài 7. Thế giới viễn tưởng ; Thực hành 

tiếng Việt: Mạch lạc và liên kết (trang 34 

tập 2) 

Chủ đề 4 : Nói và 

nghe 

Bài 7. Thế giới viễn tưởng; Thảo luận về 

vai trò của công nghệ đối với đời sống con 

người (trang 42 tập 2) 

Sách giáo khoa 

Ngữ văn lớp 8 - tập 

1 - Kết nối tri thức 

với cuộc sống, 

NXB Giáo dục Việt 

Chủ đề 1: Đọc văn 

bản 

Bài 2. Vẻ đẹp cổ điển:  Văn bản 1: Thu điếu 

- Nguyễn Khuyến (trang 40 tập 1) 

Bài 5. Những câu chuyện hài: Văn bản 2: 

Chùm truyện cười dân gian Việt Nam 

(trang 108, tập 1) 



Tài liệu sử dụng Nội dung/Chủ đề Phạm vi 

Nam, năm xuất bản 

2023 

Sách giáo khoa 

Ngữ văn lớp 8 - tập 

2 - Kết nối tri thức 

với cuộc sống, 

NXB Giáo dục Việt 

Nam, năm xuất bản 

2023 

Bài 6. Chân dung cuộc sống; Văn bản 2: 

Lặng lẽ Sa pa (trích, Nguyễn Thành Long) 

(trang 15, tập 2) 

Bài 7. Tin yêu và ước vọng; Văn bản 1: 

Đồng chí (Chính Hữu) (trang 37, tập 2) 

Chủ đề 2: Viết 

Bài 5. Những câu chuyện hài; Viết bài văn 

nghị luận về một vấn đề đời sống (trang 

114, tập 1) 

Bài 6. Chân dung cuộc sống; Viết bài văn 

phân tích một tác phẩm truyện (trang 26, 

tập 2) 

Bài 9. Hôm nay và ngày mai; Viết văn bản 

thuyết minh giải thích một hiện tượng tự 

nhiên (trang 102, tập 2) 

Chủ đề 3: Thực hành 

tiếng Việt 

Bài 4. Tiếng cười trào phúng trong thơ: 

Thực hành tiếng Việt: Nghĩa của một số từ, 

thành ngữ Hán Việt (trang 84, tập 1) 

Bài 8. Nhà văn và trang viết; Thực hành 

tiếng Việt: Thành phần biệt lập (trang 66 

tập 2) 

Chủ đề 4: Nói và 

nghe 

Bài 2. Vẻ đẹp cổ điển: Trình bày ý kiến về 

một vấn đề xã hội (một sản phẩm văn hóa 

truyền thống trong xã hội hiện đại) (trang 

53 tập 1) 

 

2. Giáo viên môn Toán 

Tài liệu sử dụng Nội dung/Chủ đề Phạm vi 

Sách giáo khoa 

Toán lớp 7 (Tập 1 + 

2) - Kết nối tri thức 

với cuộc sống, NXB 

Giáo dục Việt Nam, 

năm xuất bản 2023 

Chương I: Số hữu tỉ 
Bài 3: Luỹ thừa với số mũ tự nhiên của 

một số hữu tỉ 

Chương III: Góc và 

đường thẳng song song 

Bài 9. Hai đường thẳng song song và dấu 

hiệu nhận biết. 

Chương IV: Tam giác 

bằng nhau 

Bài 14: Trường hợp bằng nhau thứ 2 và 

thứ 3 của tam giác 

Bài 15. Các trường hợp bằng nhau của 

tam giác vuông. 

Chương V: Thu thập và 

biểu diễn dữ liệu 
Bài 18. Biểu đồ hình quạt tròn. 

Bài 22. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau. 



Tài liệu sử dụng Nội dung/Chủ đề Phạm vi 

Chương VI: Tỉ lệ thức 

và đại lượng tỉ lệ 
Bài 23. Đại lượng tỉ lệ nghịch. 

Chương VII: Biểu thức 

đại số và đa thức một 

biến 

Bài 25: Đa thức một biến 

Chương VIII: Quan hệ 

giữa các yếu tố trong 

một tam giác 

Bài 34. Sự đồng quy của ba đường trung 

tuyến, ba đường phân giác trong một tam 

giác 

Bài 32:Sự đồng quy của ba đường trung 

trực, ba đường cao trong một tam giác 

Sách giáo khoa 

Toán lớp 8 (Tập 1 + 

2) - Kết nối tri thức 

với cuộc sống, NXB 

Giáo dục Việt Nam, 

năm xuất bản 2023 

Chương II: Hằng đẳng 

thức đáng nhớ và ứng 

dụng 

Bài 6: Hiệu hai bình phương, bình phương 

của một tổng hay một hiệu 

Bài 8: Tổng và hiệu hai lập phương 

Bài 9. Phân tích đa thức thành nhân tử. 

Chương III: Tứ giác 
Bài 11. Hình thang cân. 

Bài 12. Hình bình hành. 

Chương IV: Định lý 

Thalès 

Bài 15: Định lí Thalès trong tam giác 

Bài 16. Đường trung bình của tam giác. 

Bài 17. Tính chất đường phân giác của 

tam giác. 

Chương V: Dữ liệu và 

biểu đồ 

Bài 19. Biểu diễn dữ liệu bằng bảng, biểu 

đồ. 

Bài 20. Phân tích số liệu thống kê dựa vào 

biểu đồ. 

 

3. Giáo viên môn Tiếng Anh 

Tài liệu sử dụng Nội dung/Chủ đề Phạm vi 

Sách giáo khoa 

Tiếng Anh lớp 8 

Global Success  - 

NXB Giáo dục Việt 

Nam, năm xuất bản 

2023 

Unit 6. Lifestyles 
Lesson 1. Getting started 

Lesson 2. A close look 1 

Unit 7. Environmental 

Protection 

Lesson 3. A closer look 2 

Lesson 4. Communication 

Unit 8. Shopping 
Lesson 5. Skills 1 

Lesson 7. Looking back and Project 

Unit 9. Natural 

Disasters 

Lesson 1. Getting started 

Lesson 4. Communication 



Tài liệu sử dụng Nội dung/Chủ đề Phạm vi 

Lesson 6. Skills 2 

Unit 10. 

Communication in the 

future 

Lesson 5. Skills 1 

Sách giáo khoa 

Tiếng Anh lớp 9 

Global Success  - 

NXB Giáo dục Việt 

Nam, năm xuất bản 

2023 

Unit 2: City life 
UNIT 2. A closer look 1  

UNIT 2. Skills 2 

Unit 6: Vietnamese 

lifestyle: then and 

now 

UNIT 6. A closer look 2  

UNIT 6. Skills 1 

Unit 7: Natural 

wonders of the world 

UNIT 7. A closer look 1  

UNIT 7. Communication 

Unit 8: Tourism 
UNIT 8. Getting started 

UNIT 8. A closer look 1  

Unit 11: Electronic 

devices 

UNIT 11. Skills 1 

UNIT 11. Skills 2 

4. Giáo viên môn Khoa học tự nhiên (Vật lí) 

Tài liệu sử dụng Nội dung/Chủ đề Phạm vi 

Sách giáo khoa 

Khoa học tự nhiên 

7 - Kết nối tri thức 

với cuộc sống, 

NXB Giáo dục Việt 

Nam, năm 2024. 

Chương III. Tốc độ 
Bài 8: Tốc độ chuyển động 

Bài 9: Đo tốc độ 

Chương IV. Âm 

thanh 

Bài 12: Sóng âm 

Bài 13: Độ to và độ cao của âm 

Bài 14: Phản xạ âm, chống ô nhiễm tiếng 

ồn 

Chương V. Ánh sáng 

Bài 15: Năng lượng ánh sáng. Tia sáng, 

vùng tối 

Bài 16: Sự phản xạ ánh sáng 

Bài 17: Ảnh của vật qua gương phẳng 

Chương VI. Từ 
Bài 18: Nam châm 

Bài 19: Từ trường 

Sách giáo khoa 

Khoa học tự nhiên 

8 - Kết nối tri thức 

với cuộc sống, 

NXB Giáo dục Việt 

Nam, năm 2024. 

Bài 13. Khối lượng 

riêng 
Cả bài 

Bài 15. Áp suất trên 

bề mặt 
Phần II. Áp suất 

Bài 16. Áp suất chất 

lỏng – Áp suất khí 

quyển 

Phần I. Áp suất chất lỏng 

Bài 17. Lực đẩy 

Archimedes 
Phần II. Độ lớn của lực đấy Archimedes 



Tài liệu sử dụng Nội dung/Chủ đề Phạm vi 

Bài 18. Tác dụng làm 

quay của lực. Moment 

lực 

Phần II. Moment lực 

Bài 19. Đòn bẩy và 

ứng dụng 
Phần II. Các loại đòn bẩy 

Bài 23. Tác dụng của 

dòng điện 

Phần I.Tác dụng nhiệt + Phần II.Tác dụng 

phát sáng 

Bài 24. Cường độ 

dòng điện và hiệu điện 

thế 

Phần I. Cường độ dòng điện 

Bài 28. Sự truyền 

nhiệt 
Phần I. Dẫn nhiệt 

Bài 29. Sử nở vì nhiệt Phần II. Sự nở vì nhiệt của chất lỏng 

5. Giáo viên môn Khoa học Tự nhiên (Hoá học) 

Tài liệu sử 

dụng 

Nội dung/Chủ đề Phạm vi 

Sách giáo khoa 

Khoa học tự 

nhiên 8 - Kết 

nối tri thức với 

cuộc sống, NXB 

Giáo dục Việt 

Nam, năm 2024. 

Bài 2: Phản ứng hoá học II – Phản ứng hoá học 

Bài 3: Mol và tỉ khối chất khí I – Mol 

Bài 4: Dung dịch và nồng độ III – Nồng độ dung dịch 

Bài 5: Định luật bảo toàn khối 

lượng và phương trình hoá học 
I - Định luật bảo toàn khối lượng 

Bài 6: Tính theo phương trình 

hoá học 

I – Tính lượng chất trong phương 

trình hoá học 

Bài 8: Acid II – Tính chất hoá học 

Bài 9: Base. Thang pH II – Tính chất hoá học 

Bài 10: Oxide I – Khái niệm 

Bài 11: Muối III – Tính chất hoá học 

Bài 12: Phân bón hoá học 
II – Một số loại phân bón thông 

dụng 

Sách giáo khoa 

Khoa học tự 

nhiên 9 - Kết 

nối tri thức với 

cuộc sống, NXB 

Giáo dục Việt 

Nam, năm 2024. 

Bài 18: Tính chất chung của kim 

loại 
Toàn bài 

Bài 19: Dãy hoạt động hóa học  II- Ý nghĩa dãy hoạt động hóa học 

Bài 20: Tách kim loại và việc sử 

dụng hợp kim 
I - Phương pháp tách kim loại 

Bài 22: Giới thiệu về hợp chất 

hữu cơ 

II- Công thức phân tử và công thức 

cấu tạo 

Bài 23: Alkane III- Phản ứng cháy của alkane 



Bài 24: Alkene II - Ethylene 

Bài 26: Ethylic alcohol 

IV- Điều chế 

V: Ứng dụng 

VI: Tác hại của việc lạm dụng rượu, 

bia, đồ uống có cồn 

Bài 27: Acetic acid III- Tính chất hóa học 

Bài 28: Lipid II- Chất béo 

Bài 32: Polymer 
IV- Ứng dụng của polyethylene và 

vấn đề ô nhiễm môi trường 

 

6. Giáo viên môn Lịch sử và Địa lí (Lịch sử) 

Tài liệu sử 

dụng 

Nội dung/Chủ đề Phạm vi 

Sách giáo 

khoa Lịch sử 

và Địa lí lớp 

8, Nhà xuất 

bản Giáo dục 

Việt Nam. 

năm 2023 

Bài 1. Cách mạng tư sản Anh và Chiến tranh giành độc lập 

của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ 

Tiết 1 

Tiết 2 

Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVII Tiết 1 

Bài 3. Cách mạng công nghiệp Tiết 1 

Bài 4. Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ 

XIX 
Tiết 1 

Bài 5. Cuộc xung đột nam - bắc triều và trịnh - nguyễn Tiết 2 

Bài 7. Khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII Tiết 1 

Bài 8. Phong trào Tây Sơn 
Tiết 1 

Tiết 2 

Bài 9. Tình hình kinh tế, văn hoá, tôn giáo trong các thế kỉ 

XVI – XVIII 
Tiết 1 

Bài 10. Sự hình thành của chủ nghĩa đế quốc ở các nước Âu 

– Mỹ (cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX) 

Tiết 1 

Tiết 2 

Bài 12. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) và cách 

mạng tháng mười Nga năm 1917 

Tiết 1 

Tiết 2 

Bài 13. Sự phát triển của khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ 

thuật trong các thế kỉ XVIII – XIX 
Tiết 1 

Bài 14. Trung Quốc và Nhật Bản từ nửa sau thế kỉ XIX đến 

đầu thế kỉ XX 
Tiết 1 

Bài 17. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược từ 

năm 1858 đến năm 1884 
Tiết 2 

Tiết 1 



Bài 18. Phong trào chống Pháp trong những năm 1885 – 

1896 
Tiết 2 

Bài 19. Phong trào yêu nước chống Pháp ở Việt Nam từ đầu 

thế kỉ XX đến năm 1917 
Tiết 1 

 

7. Giáo viên môn Lịch sử và Địa lí (Địa lý) 

Tài liệu sử dụng Nội dung/Chủ đề Phạm vi 

Sách giáo khoa 

Lịch sử và Địa lí 

lớp 7 - Kết nối tri 

thức với cuộc sống, 

NXB Giáo dục Việt 

Nam, năm 2023 

Bài 4: Liên minh châu 

Âu. 
Cả bài 

Bài 6: Đặc điểm dân 

cư, xã hội châu Á. 
Mục 1: Dân cư ,tôn giáo 

Bài 11: Phương thức 

con người khai thác, 

sử dụng và bảo vệ 

thiên nhiên ở châu Phi 

Cả bài 

Bài 15: Đặc điểm dân 

cư, xã hội, phương 

thức khai thác tự nhiên 

bền vững ở Bắc Mỹ 

Mục 3: Phương thức con người khai thác tự 

nhiên bền vững ở Bắc Mỹ 

Bài 16: Đặc điểm tự 

nhiên Trung và Nam 

Mỹ 

Mục 1: Sự phân hóa tự nhiên theo chiều 

Bắc - Nam 

Bài 5: Vị trí địa lí, đặc 

điểm tự nhiên châu Á 
Mục 2e:  Đới thiên nhiên 

Bài 9: Vị trí địa lí, đặc 

điểm tự nhiên châu 

Phi 

Mục 2d: Các môi trường tự nhiên 

Bài 10: Đặc điểm dân 

cư, xã hội châu Phi 
Mục 1: Một số vấn để dân cư, xã hội 

Bài 13: Vị trí địa lí, 

phạm vi châu Mỹ. Sự 

phát kiến ra châu Mỹ 

Cả bài 

Bài 14: Đặc điểm tự 

nhiên Bắc Mỹ 
Mục 2. Khí hậu 

Sách giáo khoa 

Lịch sử và Địa lí 

lớp 8, Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam. 

năm 2023 

Bài 2: Địa hình Việt 

Nam 

Mục 1. Đặc điểm chung của Địa hình 

Mục 3. Ảnh hưởng của sự phân hóa địa 

hình đối với sự phân hóa tự nhiên và khai 

thác kinh tế 

Bài 3: Khoáng sản 

Việt Nam 

Mục 3. Vấn đề sử dụng hợp lí tài nguyên 

khoáng sản 



Tài liệu sử dụng Nội dung/Chủ đề Phạm vi 

Bài 4: Khí hậu Việt 

Nam 

Mục 1. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa 

Mục 2. Sự phân hóa đa dạng của khí hậu 

Việt Nam 

Bài 6: Thủy văn Việt 

Nam 
Mục 1b. Một số hệ thống sông lớn 

Bài 7: Vai trò của tài 

nguyên nước và tài 

nguyên khí hậu đối 

với sự phát triển kinh 

tế - xã hội của nước ta 

Mục 1 và mục 2 

Bài 8: Tác động của 

biến đổi khí hậu đối 

với khí hậu và thủy 

văn Việt Nam 

Cả bài 

Bài 9: Thổ nhưỡng 

Việt Nam 
Mục 2a. Ba nhóm đất chính 

Bài 11: Phạm vi Biển 

Đông, vùng biển đảo 

và đặc điểm tự nhiên 

vùng biển đảo Việt 

Nam 

Mục 3. Đặc điểm tự nhiên của vùng biển 

đảo Việt Nam 

8. Giáo viên môn Tin học 

Tài liệu sử dụng Nội dung/Chủ đề Phạm vi 

Sách giáo khoa 

Tin học 7 - Kết nối 

tri thức với cuộc 

sống, NXB Giáo 

dục Việt Nam, 

năm xuất bản 

2024. 

Chủ đề 1: Máy tính và 

cộng đồng 

Bài 2: Phần mềm máy tính (trang 10, 11, 

12) 

Chủ đề 1: Máy tính và 

cộng đồng 

Bài 3: Quản lí dữ liệu trong máy tính (trang 

13, 14, 15) 

Chủ đề 3: Đạo đức, pháp 

luật và văn hoá trong môi 

trường số 

Bài 5: Ứng xử trên mạng (trang 23, 24, 25) 

Chủ đề 4: Ứng dụng tin 

học 

Bài 6: Làm quen với phần mềm bảng tính 

(trang 28, 29, 30,31) 

Chủ đề 4: Ứng dụng tin 

học 

Bài 7: Tính toán tự động trên bảng tính 

(trang 34, 35, 36, 37) 

Chủ đề 4: Ứng dụng tin 

học 

Bài 7: Tính toán tự động trên bảng tính 

(trang 37, 38) 

Chủ đề 5: Giải quyết vấn 

đề với sự trợ giúp của 

máy tính 

Bài 14: Thuật toán tìm kiếm tuần tự (trang 

71, 72, 73) 



Tài liệu sử dụng Nội dung/Chủ đề Phạm vi 

Chủ đề 5: Giải quyết vấn 

đề với sự trợ giúp của 

máy tính 

Bài 15: Thuật toán tìm kiếm nhị phân 

(trang 74, 75, 76) 

Chủ đề 5: Giải quyết vấn 

đề với sự trợ giúp của 

máy tính 

Bài 16: Thuật toán sắp xếp (trang 78, 79, 

80, 81) 

Chủ đề 5: Giải quyết vấn 

đề với sự trợ giúp của 

máy tính 

Bài 16: Thuật toán sắp xếp (trang 81, 82) 

Sách giáo khoa 

Tin học 8 - Kết nối 

tri thức với cuộc 

sống, NXB Giáo 

dục Việt Nam, 

năm xuất bản 

2024. 

Chủ đề 2: Tổ chức lưu 

trữ, tìm kiếm và trao đổi 

thông tin 

Bài 2: Thông tin trong môi trường số (trang 

12, 13) 

Chủ đề 3: Đạo đức, pháp 

luật và văn hoá trong môi 

trường số 

Bài 4: Đạo đức và văn hoá trong sử dụng 

công nghệ kĩ thuật số (trang 18, 19) 

Chủ đề 4: Ứng dụng tin 

học 

Bài 5: Sử dụng bảng tính giải quyết bài toán 

thực tế (trang 21, 22, 23) 

Chủ đề 4: Ứng dụng tin 

học 

Bài 8a: Làm việc với danh sách dạng liệt kê 

và hình ảnh trong văn bản (trang 38, 40, 41) 

Chủ đề 4: Ứng dụng tin 

học 

Bài 8b: Phần mềm chỉnh sửa ảnh (trang 56, 

60, 61) 

Chủ đề 5: Giải quyết vấn 

đề với sự trợ giúp của 

máy tính 

Bài 12: Từ thuật toán đến chương trình 

(trang 73, 74) 

Chủ đề 5: Giải quyết vấn 

đề với sự trợ giúp của 

máy tính 

Bài 13: Biểu diễn dữ liệu (trang 76, 77, 78) 

Chủ đề 5: Giải quyết vấn 

đề với sự trợ giúp của 

máy tính 

Bài 15: Gỡ lỗi (trang 87, 88, 89, 90) 

Chủ đề 6: Hướng nghiệp 

với tin học 

Bài 16: Tin học với nghề nghiệp (trang 91, 

92) 

Chủ đề 6: Hướng nghiệp 

với tin học 

Bài 16: Tin học với nghề nghiệp (trang 93, 

94) 

9. Giáo viên môn Công nghệ (Sư phạm kĩ thuật Nông nghiệp) 

Tài liệu sử dụng Nội dung/Chủ đề Phạm vi 

Sách giáo khoa 

Công nghệ 7 - Kết 

nối tri thức với 

cuộc sống, NXB 

Chủ đề 1: Trồng trọt 

Bài 1: Giới thiệu về trồng trọt 

Bài 2: Làm đất trồng cây 

Bài 3: Gieo trồng, chăm sóc và phòng trừ 

sâu, bệnh cho cây trồng 



Tài liệu sử dụng Nội dung/Chủ đề Phạm vi 

Giáo dục Việt 

Nam, năm xuất 

bản 2025 

Bài 4: Thu hoạch sản phẩm trồng trọt 

Bài 5: Nhân giống vô tính cây trồng 

Chủ đề 2: Lâm nghiệp 
Bài 7: Giới thiệu về rừng 

Bài 8: Trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng 

Chủ đề 3: Chăn nuôi 

Bài 9: Giới thiệu về chăn nuôi 

Bài 10: Nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi 

Bài 11: Phòng và trị bệnh cho vật nuôi 

Bài 12: Chăn nuôi gà thịt trong nông hộ 

Chủ đề 4: Thủy sản 
Bài 14:  Giới thiệu về thủy sản 

Bài 15: Nuôi cá ao 

Sách giáo khoa 

Công nghệ 9 - Kết 

nối tri thức với 

cuộc sống, NXB 

Giáo dục Việt 

Nam, năm xuất 

bản 2025 

Trải nghiệm nghề 

nghiệp -Module trồng 

cây ăn quả 

Bài 1: Giới thiệu chung về cây ăn quả 

Bài 2: Nhân giống vô tính cây ăn quả 

Bài 3: Kĩ thuật trồng và chăm sóc cây ăn 

quả có múi 

Bài 4: Kĩ thuật trồng và chăm sóc cây 

nhãn 

Bài 5: Kĩ thuật trồng và chăm sóc cây xoài 

Bài 6: Kĩ thuật trồng và chăm sóc cây sầu 

riêng 

Bài 7: Kĩ thuật trồng và chăm sóc cây 

chuối 

10. Giáo viên môn Công nghệ (Sư phạm kỹ thuật Công nghiệp) 

Tài liệu sử dụng Nội dung/Chủ đề Phạm vi 

Sách giáo khoa 

Công nghệ lớp 7 – 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống, 

NXB Giáo dục 

Việt Nam., năm 

xuất bản 2024. 

Chương I. Trồng trọt 

Bài 1: Giới thiệu về trồng trọt 

Bài 2: Làm đất trồng cây 

Bài 3: Gieo trồng, chăm sóc và phòng trừ 

sâu, bệnh cho cây trồng 

Bài 5: Nhân giống vô tính cây trồng 

Chương II. Lâm nghiệp 
Bài 7: Giới thiệu về rừng 

Bài 8: Trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng 

Chương III. Chăn nuôi 

Bài 9: Giới thiệu về chăn nuôi 

Bài 10: Nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi 

Bài 11: Phòng và trị bệnh cho vật nuôi 

Chương IV. Thủy sản Bài 14: Giới thiệu về thủy sản 

Sách giáo khoa 

Công nghệ lớp 8 – 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống, 

Bài 1: Một số tiêu chuẩn 

trình bày bản vẽ kỹ thuật  

Tiết 1. Một số tiêu chuẩn trình bày bản vẽ 

kỹ thuật 

Bài 2: Hình chiếu vuông 

góc  

Tiết 2. Phần I: Phương pháp các hình chiếu 

vuông góc 



Tài liệu sử dụng Nội dung/Chủ đề Phạm vi 

NXB Giáo dục 

Việt Nam, năm 

xuất bản 2024. 

Tiết 4. Phần III: Hình chiếu vuông góc của 

khối tròn xoay 

Bài 3: Bản vẽ chi tiết  Tiết 5. Phần I: Nội dung của bản vẽ chi tiết 

Bài 4: Bản vẽ lắp Tiết 9. Phần II: Đọc bản vẽ lắp 

Bài 6: Vật liệu cơ khí  

Tiết 13. Phần I: Khái quát về vật liệu cơ khí 

+ Phần II: Các vật liệu cơ khí thông dụng 

(1. Vật liệu kim loại) 

Bài 7: Truyền và biến đổi 

chuyển động  

Tiết 15. Phần I: Một số cơ cấu truyền 

chuyển động 

Bài 8: Gia công cơ khí 

bằng tay 

Tiết 18. Phần I: Dụng cụ gia công cơ khí 

cầm tay 

Bài 11: Tai nạn điện Tiết 26. Tai nạn điện 

Bài 19: Các bước cơ bản 

trong thiết kế kỹ thuật 

Tiết 29. Phần I +Phần II. Nội dung các 

bước trong thiết kế kỹ thuật (Mục 1. Xác 

định vấn đề, xây dựng tiêu chí) 

11. Giáo viên môn Giáo dục công dân 

Sách giáo khoa 

Giáo dục công 

dân lớp 7 - Kết 

nối tri thức với 

cuộc sống, NXB 

Giáo dục Việt 

Nam, năm xuất 

bản 2024. 

Tự hào về 

truyền thống 

quê hương 

Toàn bộ Bài 1, trang 5-9. Trọng tâm: một số truyền 

thống của quê hương; ý nghĩa của truyền thống quê 

hương; những việc cần làm để giữ gìn, phát huy truyền 

thống; nhận diện và phê phán những việc làm gây tổn 

hại đến truyền thống tốt đẹp của quê hương. 

Quan tâm, cảm 

thông và chia sẻ 

Toàn bộ Bài 2, trang 10-13. Trọng tâm: biểu hiện và ý 

nghĩa của sự quan tâm, cảm thông, chia sẻ; cách thể 

hiện sự quan tâm, cảm thông, chia sẻ với người khác; 

khích lệ, động viên và phê phán thái độ thờ ơ, vô cảm 

trước khó khăn của người khác. 

Học tập tự giác, 

tích cực 

Toàn bộ Bài 3, trang 14-17. Trọng tâm: khái niệm, 

biểu hiện và ý nghĩa của học tập tự giác, tích cực; cách 

rèn luyện; vận dụng để nhận xét, xử lí các tình huống 

chưa tự giác, chưa tích cực trong học tập. 

Giữ chữ tín 

Toàn bộ Bài 4, trang 18-23. Trọng tâm: khái niệm chữ 

tín; biểu hiện của giữ chữ tín và không giữ chữ tín; ý 

nghĩa của việc giữ chữ tín; cách rèn luyện và trách 

nhiệm phê phán những hành vi không giữ chữ tín. 

Bảo tồn di sản 

văn hoá 

Toàn bộ Bài 5, trang 24-30. Trọng tâm: khái niệm di 

sản văn hoá; di sản văn hoá vật thể và phi vật thể; ý 

nghĩa của di sản văn hoá; quy định cơ bản của pháp 

luật về quyền, nghĩa vụ bảo vệ di sản văn hoá; trách 

nhiệm của học sinh trong việc bảo tồn di sản văn hoá. 



Ứng phó với 

tâm lí căng 

thẳng 

Toàn bộ Bài 6, trang 31-37. Trọng tâm: các tình 

huống gây căng thẳng; biểu hiện của cơ thể khi bị 

căng thẳng; nguyên nhân và ảnh hưởng của tâm lí 

căng thẳng; các cách ứng phó tích cực và tìm kiếm sự 

hỗ trợ khi cần thiết. 

Phòng, chống 

bạo lực học 

đường 

Toàn bộ Bài 7, trang 38-43. Trọng tâm: biểu hiện, 

nguyên nhân và tác hại của bạo lực học đường; cách 

phòng ngừa, ứng phó trước, trong và sau khi xảy ra 

bạo lực học đường; một số quy định cơ bản của pháp 

luật về phòng, chống bạo lực học đường. 

Quản lí tiền 

Toàn bộ Bài 8, trang 44-49. Trọng tâm: ý nghĩa của 

việc quản lí tiền hiệu quả; các nguyên tắc quản lí tiền; 

sử dụng tiền hợp lí, đặt mục tiêu và thực hiện tiết kiệm 

tiền; học cách kiếm tiền phù hợp với khả năng và lứa 

tuổi. 

Phòng, chống 

tệ nạn xã hội 

Toàn bộ Bài 9, trang 50-55. Trọng tâm: khái niệm và 

các loại tệ nạn xã hội phổ biến; nguyên nhân và hậu 

quả; một số quy định cơ bản của pháp luật; trách 

nhiệm của học sinh trong phòng, chống tệ nạn xã hội. 

Quyền và nghĩa 

vụ của công 

dân trong gia 

đình 

Toàn bộ Bài 10, trang 56-62. Trọng tâm: khái niệm và 

vai trò của gia đình; quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng, 

giữa cha mẹ và con, giữa anh, chị, em, giữa ông bà và 

cháu; vận dụng để nhận xét và xử lí các tình huống 

trong gia đình. 

Sách giáo khoa 

Giáo dục công 

dân lớp 8 - Kết 

nối tri thức với 

cuộc sống, NXB 

Giáo dục Việt 

Nam, năm xuất 

bản 2024. 

Tự hào về 

truyền thống 

dân tộc Việt 

Nam 

Toàn bộ Bài 1, trang 5-9. Trọng tâm: một số truyền 

thống và giá trị của truyền thống dân tộc Việt Nam; 

biểu hiện của lòng tự hào; trách nhiệm giữ gìn, kế thừa 

và phát huy truyền thống; nhận diện những hành vi 

phù hợp hoặc trái với truyền thống dân tộc. 

Tôn trọng sự đa 

dạng của các 

dân tộc 

Toàn bộ Bài 2, trang 10-15. Trọng tâm: sự đa dạng của 

các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới; ý nghĩa 

của việc tôn trọng sự đa dạng; những việc làm thể hiện 

sự tôn trọng; phê phán định kiến, kì thị và phân biệt 

chủng tộc. 

Lao động cần 

cù, sáng tạo 

Toàn bộ Bài 3, trang 16-19. Trọng tâm: khái niệm và 

biểu hiện của cần cù, sáng tạo trong lao động; ý nghĩa 

đối với cá nhân và xã hội; cách rèn luyện; phê phán 

những biểu hiện lười biếng, thụ động trong lao động. 

Bảo vệ lẽ phải 

Toàn bộ Bài 4, trang 20-24. Trọng tâm: khái niệm lẽ 

phải; sự cần thiết phải bảo vệ lẽ phải; cách bảo vệ lẽ 

phải bằng lời nói và hành động phù hợp; phê phán thái 

độ, hành vi không bảo vệ lẽ phải. 



Bảo vệ môi 

trường và tài 

nguyên thiên 

nhiên 

Toàn bộ Bài 5, trang 25-34. Trọng tâm: sự cần thiết 

phải bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên; quy 

định cơ bản của pháp luật; một số biện pháp bảo vệ; 

trách nhiệm của học sinh; nhận diện và phê phán các 

hành vi gây ô nhiễm, khai thác trái phép, phá hoại tài 

nguyên thiên nhiên. 

Xác định mục 

tiêu cá nhân 

Toàn bộ Bài 6, trang 35-40. Trọng tâm: khái niệm và 

các loại mục tiêu cá nhân; sự cần thiết phải xác định 

mục tiêu; cách xác định mục tiêu theo nguyên tắc 

S.M.A.R.T.; các bước lập và thực hiện kế hoạch để đạt 

mục tiêu cá nhân. 

Phòng, chống 

bạo lực gia đình 

Toàn bộ Bài 7, trang 41-47. Trọng tâm: các hình thức, 

nguyên nhân và hậu quả của bạo lực gia đình; một số 

quy định của pháp luật; cách phòng ngừa, ứng phó khi 

và sau khi xảy ra bạo lực gia đình; trách nhiệm phê 

phán, đấu tranh với bạo lực gia đình. 

Lập kế hoạch 

chi tiêu 

Toàn bộ Bài 8, trang 48-51. Trọng tâm: sự cần thiết 

phải lập kế hoạch chi tiêu; xác định mục tiêu và nguồn 

lực; xác định các khoản cần chi; thiết lập quy tắc thu, 

chi; thực hiện, kiểm tra và điều chỉnh kế hoạch chi 

tiêu. 

Phòng ngừa tai 

nạn vũ khí, 

cháy, nổ và các 

chất độc hại 

Toàn bộ Bài 9, trang 52-58. Trọng tâm: phân loại, 

nguy cơ và hậu quả của tai nạn vũ khí, cháy, nổ, chất 

độc hại; quy định cơ bản của pháp luật; các biện pháp 

phòng ngừa; trách nhiệm của công dân và học sinh 

trong phòng ngừa các tai nạn này. 

Quyền và nghĩa 

vụ lao động của 

công dân 

Toàn bộ Bài 10, trang 59-69. Trọng tâm: vai trò của 

lao động; quyền và nghĩa vụ lao động của công dân; 

quy định về lao động chưa thành niên; quyền, nghĩa 

vụ của người lao động và người sử dụng lao động; nội 

dung cơ bản của hợp đồng lao động. 

 

12. Giáo viên môn Giáo dục thể chất 

Tài liệu sử dụng Nội dung/Chủ đề Phạm vi 

Sách giáo khoa 

Giáo dục thể chất 

lớp 7 - Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống, NXB Giáo 

dục Việt Nam, 

năm xuất bản 

2023. 

Chạy cự li ngắn (60m) 

trong chủ đề Vận động 

cơ bản 

Phối hợp trong giai đoạn xuất phát cao và 

chạy lao sau xuất phát  

Nhảy xa kiểu ngồi trong 

chủ đề Vận động cơ bản 
Kĩ thuật bay trên không và rơi xuống cát  

Chạy cự li trung bình 

trong chủ đề Vận động 

cơ bản 

Phối hợp trong giai đoạn chạy giữa quãng 

Bài thể dục liên hoàn (từ nhịp 1 - nhịp 10) 



Tài liệu sử dụng Nội dung/Chủ đề Phạm vi 

Bài thể dục trong chủ đề 

Vận động cơ bản 

Bài thể dục liên hoàn (từ nhịp 21 - nhịp 

30) 

Môn Cầu lông trong chủ 

đề Thể thao tự chọn 

Kĩ thuật phát cầu thuận tay 

Kĩ thuật đánh cầu cao tay bên phải 

Môn Bóng đá trong chủ 

đề Thể thao tự chọn 

Kĩ thuật đá bóng bằng mu trong bàn chân 

Kĩ thuật dẫn bóng bằng mu trong bàn chân 

Môn Bóng rổ trong chủ 

đề Thể thao tự chọn 
Kĩ thuật hai bước ném rổ một tay trên vai 

Sách giáo khoa 

Giáo dục thể chất 

lớp 8 - Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống, NXB Giáo 

dục Việt Nam, 

năm xuất bản 

2023. 

Chạy cự li ngắn (100m) 

trong chủ đề Vận động 

cơ bản 

Tiết 2: Phối hợp chạy lao sau xuất phát và 

chạy giữa quãng chạy CLN 

Nhảy cao kiểu bước qua 

trong chủ đề Vận động 

cơ bản 

Tiết 2: Kĩ thuật trên không và rơi xuống 

cát (đệm) 

Chạy cự li trung bình 

trong chủ đề Vận động 

cơ bản 

Tiết 1: Phối hợp chạy giữa quãng và chạy 

về đích 

Bài thể dục nhịp điệu 

trong chủ đề Vận động 

cơ bản 

Tiết 1: Động tác chạy tại chỗ, động tác tay 

ngực của Bài thể dục nhịp điệu 

Tiết 2: Động tác lườn và động tác bật nhảy 

co gối của Bài thể dục nhịp điệu 

Môn Cầu lông trong chủ 

đề Thể thao tự chọn 

Tiết 1: Kĩ thuật đập cầu thuận tay 

Tiết 2: Di chuyển ngang đập cầu thuận tay 

Môn Bóng đá trong chủ 

đề Thể thao tự chọn 

Tiết 1: Kĩ thuật đá bóng bằng mu ngoài 

bàn chân 

Tiết 3: Bài tập phối hợp dẫn bóng và đá 

bóng vào cầu môn. 

Môn Bóng rổ trong chủ 

đề Thể thao tự chọn 

Tiết 2:  Kĩ thuật hai bước ném rổ một tay 

dưới thấp 

13. Giáo viên môn Âm nhạc 

Tài liệu sử dụng Nội dung/Chủ đề Phạm vi 

Sách giáo khoa 

Âm nhạc lớp 7 - 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống, 

NXB Giáo dục 

Việt Nam 

Chủ đề 1: Ngày 

khai trường 

Tiết 1. Học bài hát: "Khai trường" 

(Trang 6-7, sách giáo khoa Âm nhạc 7) 

Tiết 2. Lí thuyết âm nhạc: Nhịp lấy đà 

       Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 1 

(Trang 8-9, sách giáo khoa Âm nhạc 7) 

Chủ đề 2: Môi 

trường xanh 

Tiết 5. Học bài hát: "Vì cuộc sống tươi đẹp" 

      Nghe nhạc: Tác phẩm "Alouette" (Tiếng 



chim sơn ca) 

(Trang 14-16, sách giáo khoa Âm nhạc 7) 

Tiết 6. Nhạc cụ giai điệu 

(Trang 17, sách giáo khoa Âm nhạc 7) 

Chủ đề 3: Thầy 

cô và mái trường 

Tiết 11. Lí thuyết âm nhạc: Dấu nhắc lại, dấu 

quay lại, khung thay đổi 

           Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 2 

(Trang 24-25, sách giáo khoa Âm nhạc 7) 

Tiết 12. Thường thức âm nhạc: Giới thiệu một 

số thể loại ca khúc 

     Ôn tập: Bài độc nhạc số 2, bài hát "Nhớ ơn 

thầy cô" 

(Trang 22, 25,26, 27, sách giáo khoa Âm nhạc 

7) 

Chủ đề 4: Giai 

điệu quê hương 

Tiết 14. Học bài hát: "Lí kéo chài" 

(Trang 30-31, sách giáo khoa Âm nhạc 7) 

Tiết 17. Vận dụng sáng tạo 

(Trang 30, 36, sách giáo khoa Âm nhạc 7) 

Chủ đề 6: Âm 

nhạc nước ngoài 

Tiết 23. Học bài hát: "Santa Lucia" 

(Trang 46-47, sách giáo khoa Âm nhạc 7) 

Tiết 26. Vận dụng sáng tạo 

(Trang 46, 48,52, sách giáo khoa Âm nhạc 7) 

Sách giáo khoa 

Âm nhạc lớp 8 - 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống, 

NXB Giáo dục 

Việt Nam, năm 

xuất bản 2023. 

Chủ đề 2: Tôi yêu 

Việt Nam 

Bài 3. Tiết 5. Hát: Bài hát "Việt Nam ơi" 

      Nghe nhạc: Bài hát "Ngàn ước mơ Việt 

Nam" 

(Trang 12-14, Sách giáo khoa Âm nhạc 8) 

Bài 3. Tiết 6. Thường thức âm nhạc: Dân ca 

Quan họ Bắc Ninh 

          Ôn bài hát: Việt Nam ơi 

(Trang 12, 16, 17, Sách giáo khoa Âm nhạc 8) 

Chủ đề 3: Hòa ca 

Bài 5. Tiết 11. Thường thức âm nhạc: Thể loại 

hợp xướng 

          Ôn liên khúc "Tôi yêu Việt Nam" 

(Trang 21-23, Sách giáo khoa Âm nhạc 8) 

Bài 6. Tiết 12. Lí thuyết âm nhạc: Nhịp 3/8 

         Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 2 

(Trang 24-25, Sách giáo khoa Âm nhạc 8) 

Chủ đề 6: Âm 

nhạc nước ngoài 

Bài 11. Tiết 23. Hát: Bài hát "Hát lên cho ngày 

mai" 

        Nghe nhạc: Bài hát "Trở về Surriento" 

(Trang 44-46, Sách giáo khoa Âm nhạc 8) 



Bài 12. Tiết 25. Lí thuyết âm nhạc: Gam thứ, 

giọng thứ, giọng La thứ 

         Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 4 

(Trang 48-49, Sách giáo khoa Âm nhạc 8) 

Chủ đề 7: Giai 

điệu quê hương 

Bài 13. Tiết 28. Hát: Bài hát "Soi bóng bên 

hồ" 

(Trang 52-53, Sách giáo khoa Âm nhạc 8) 

Bài 13. Tiết 29. Thường thức âm nhạc: Đàn 

nguyệt và đàn tính 

           Ôn bài hát: Soi bóng bên hồ 

(Trang 52, 54, 55, Sách giáo khoa Âm nhạc 8) 

Chủ đề 8: Nhịp 

điệu mùa hè 

Bài 15. Tiết 32: Nghe nhạc: Bài hát “Xôn Xao 

mùa hè” 

          Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Frederic 

Chopin (F. Chopin) và tác phẩm “Khúc tùy 

hứng” giọng Đô thăng thứ (Fantaisie 

Impromptu in C Sharp Minor) 

(Trang 60-63, Sách giáo khoa Âm nhạc 8) 

Bài 16. Tiết 33. Nhạc cụ: Recorder hoặc kèn 

phím 

(Trang 64-65, Sách giáo khoa Âm nhạc 8) 
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